
Biểu số 60/CK-NSNN

ĐVT: triệu đồng

SO SÁNH 

THỰC HIỆN 

VỚI (%)

DỰ TOÁN 

NĂM

A B 1 2 3=2/1

A
TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 

TRÊN ĐỊA BÀN
53,140,000 39,147,784 74%

I Thu nội địa 35,640,000 28,958,977 81%

1 Thu từ khu vực DNNN 4,198,000 2,956,855 70%

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài
12,085,000 8,167,858 68%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 5,254,000 3,877,382 74%

4 Thuế thu nhập cá nhân 5,800,000 4,646,041 80%

5 Thuế bảo vệ môi trường 570,000 675,150 118%

6 Lệ phí trước bạ 1,580,000 944,580 60%

7 Thu phí lệ phí 550,000 343,919 63%

8 Các khoản thu về nhà đất 2,762,000 5,090,241 184%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 17

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 62,000 56,182 91%

- Thu tiền sử dụng đất 1,500,000 4,490,886 299%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 1,200,000 543,151 45%

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước
0 6

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 200,000 110,806 55%

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ TÀI CHÍNH

(Đính kèm công văn số       5643     /STC-QLNS ngày     7  /10/2020 của Sở Tài chính)

 THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
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STT NỘI DUNG
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NĂM

 THỰC HIỆN 

9T/2020

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận đươc chia 

của nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau 

khi trích lập các quỹ của nhà nước

300,000 229,043 76%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1,540,000 1,341,927 87%

12
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công 

sản khác 
1,000 345 35%

13 Thu khác ngân sách 800,000 574,830 72%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 17,500,000 10,188,807 58%

IV Thu viện trợ

B
THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN 

CẤP
20,403,504 17,745,384 87%

1 Từ các khoản phân chia 12,597,504 9,331,907 74%

2 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 7,806,000 8,413,477 108%
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